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BÁO CÁO TÓM TẮT                                                                                                                         Giải trình tiếp thu, chỉnh lý

dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

Kính gửi: các vị đại biểu Quốc hội,

Ngày 22/10/2024, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) (sau đây gọi là dự thảo Luật). Ngay sau phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Tư pháp phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật trên cơ sở quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới trong trong công tác xây dựng pháp luật
. Theo đó, dự thảo Luật: (1) chỉ quy định trách nhiệm của một số bộ, ngành có tính đặc thù trong quản lý nhà nước về PCMBN, còn việc tổ chức thực hiện đã được phân cấp, phân quyền xuống chính quyền địa phương; (2) chỉ quy định có tính nguyên tắc, chính sách, nộ dung chính, các nội dung cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện được giao cho Chính phủ quy định chi tiết; (3) không quy định lại nội dung được quy định trong các luật khác. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu chỉnh lý gồm 08 chương, 63 điều và đã đạt được sự đồng thuận cao của các cơ quan, tổ chức hữu quan. Ngày 26/11/2024, UBTVQH đã có Báo cáo đầy đủ số 1089/BC-UBTVQH15 giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật gửi các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH). UBTVQH xin báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn trong giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật như sau:


1. Về giải thích từ ngữ (Điều 2)
- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “cưỡng bức hôn nhân” sau cụm từ “cưỡng bức lao động” tại khoản 1, vì thực tế có nhiều trường hợp phụ nữ bị bán qua biên giới để buộc làm vợ cũng cần được coi là hành vi mua bán người.

UBTVQH nhận thấy, khái niệm “mua bán người” quy định tại khoản 1 Điều 2 được thể hiện theo hướng cô đọng, phản ánh đầy đủ những mục đích điển hình, phổ biến nhất trong mua bán người, phù hợp với cách quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) và các điều ước quốc tế có liên quan. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung nội dung “ép buộc nạn nhân kết hôn trái ý muốn” vào khái niệm “mục đích vô nhân đạo khác” tại khoản 5 Điều 2 của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định tại khoản 2 việc xử lý hành vi lợi dụng nạn nhân để sản xuất nội dung khiêu dâm trực tuyến, đặc biệt trong thời đại công nghệ số phát triển, tội phạm mua bán người có thể sử dụng các nền tảng trực tuyến để phát tán các nội dung khiêu dâm... 
UBTVQH xin báo cáo, khoản 2 Điều 2 của dự thảo Luật quy định mục đích bóc lột tình dục, trong đó có “sử dụng nạn nhân làm đối tượng để sản xuất sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm” là đã bao hàm cả loại hình sản phẩm truyền thống và sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại. Hơn nữa, việc sử dụng nền tảng trực tuyến để phát tán các nội dung khiêu dâm chỉ là một trong các phương thức để thực hiện hành vi nhằm mục đích bóc lột tình dục nêu trên. Do đó, các khái niệm nêu trên trong dự thảo Luật là phù hợp, bảo đảm tính bao quát các hình thức bóc lột tình dục.

2. Về nguyên tắc phòng, chống mua bán người (Điều 4)

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cụ thể về chế độ hỗ trợ chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu giới, quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân ở từng trường hợp là nam, nữ, người đồng tính, song tính, chuyển giới; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật.

UBTVQH nhận thấy, Điều 4 của dự thảo Luật quy định về nguyên tắc PCMBN nên chỉ quy định nguyên tắc chung về bảo đảm bình đẳng giới (khoản 1 Điều 4); bảo đảm họ được hưởng các chế độ hỗ trợ phù hợp với độ tuổi, giới tính (khoản 5 Điều 4). Các chính sách cụ thể để đáp ứng nhu cầu về giới đã được quy định trong các điều luật khác; ngoài ra, các quy định còn lại của dự thảo Luật đều mang tính trung tính, không phân biệt đối xử về giới. 
3. Về phòng ngừa mua bán người (Chương II)
- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung tuyên truyền về các biện pháp xử lý hành chính hoặc hình sự để tăng cường tính răn đe vào Điều 7 của dự thảo Luật.

UBTVQH xin báo cáo, điểm a khoản 2 của dự thảo Luật quy định nội dung tuyên truyền gồm “Chính sách, pháp luật phòng, chống mua bán người và pháp luật có liên quan”, trong đó đã bao gồm cả pháp luật về hình sự và xử lý hành chính. Đồng thời, điểm g khoản này quy định việc thông tin, tuyên truyền về “kết quả xử lý những vụ việc mua bán người theo quy định của pháp luật” bao gồm cả biện pháp xử lý hành vi mua bán người. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung việc thông tin, tuyền truyền đối với vùng có nhiều người đi làm việc ở nước ngoài vào khoản 5 Điều 7 của dự thảo Luật.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung quy định này tại khoản 5 Điều 7 của dự thảo Luật. 

- Có ý kiến cho rằng, quy định tư vấn về phòng ngừa mua bán người (Điều 8), quản lý về an ninh, trật tự (Điều 9) của dự thảo Luật còn chung chung, chưa rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm thực hiện. 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Điều 8 và Điều 9 đã bổ sung các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện tư vấn về phòng ngừa mua bán người và quản lý về an ninh, trật tự như trong dự thảo Luật.

4. Về tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân (Chương IV)

- Có ý kiến cho rằng, tại khoản 1 Điều 27 quy định gộp chung thủ tục tiếp nhận người đến trình báo là nạn nhân và người đến trình báo là người đại diện hợp pháp của nạn nhân là chưa phù hợp; đề nghị thay cụm từ “chuyển ngay người đó đến Ủy ban nhân dân cấp xã” bằng cụm từ “bảo vệ và đưa ngay người đó hoặc thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ quan, tổ chức có trụ sở...”.

UBTVQH xin báo cáo, Điều 27 của dự thảo Luật quy định về trường hợp nạn nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho rằng người được họ đại diện là nạn nhân đến trình báo là để bảo đảm quyền lợi tối đa của nạn nhân, không dẫn đến chồng chéo về thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết. Quy định này cũng kế thừa Luật hiện hành và qua tổng kết cho thấy, quá trình thực hiện không gặp khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý nội dung của khoản 1 Điều 27 như sau: “…cơ quan, tổ chức tiếp nhận trình báo có trách nhiệm đưa ngay người đó đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ quan, tổ chức có trụ sở”.

5. Về hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (Chương V)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về nguyên tắc thực hiện việc hỗ trợ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc hỗ trợ vào Điều 37.

UBTVQH xin báo cáo, nguyên tắc và trách nhiệm thực hiện hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân đã được quy định tại khoản 3 Điều 4, đó là việc “hỗ trợ phải kịp thời, chính xác, giữ bí mật thông tin và không xúc phạm, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân” và tại khoản 4 Điều 4 của dự thảo Luật, đó là “bảo đảm nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân được hưởng chế độ hỗ trợ phù hợp với tín ngưỡng, tôn giáo của họ trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, phù hợp với độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm cá nhân của họ”. Ngoài ra, trách nhiệm trong việc hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ được quy định tại Điều 46 và Chương VI của dự thảo Luật.

- Có ý kiến cho rằng, Điều 46 quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức phù hợp với nội dung hỗ trợ y tế quy định tại khoản 1 Điều 39, nhưng lại chưa rõ trách nhiệm đối với việc thực hiện nội dung hỗ trợ y tế quy định tại khoản 2 Điều 39. Do đó, có thể dẫn đến việc chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ hoặc đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan. 
UBTVQH xin báo cáo, theo quy định tại Điều 39 của dự thảo Luật thì việc sơ, cấp cứu ban đầu sẽ do các cơ quan, tổ chức tiếp nhận hoặc giải cứu tiến hành; việc phục hồi sức khỏe trong thời gian lưu trú sẽ do cơ sở trợ giúp xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân thực hiện. Việc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trong năm đầu tiên kể từ khi cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân sẽ do Cơ quan chuyên môn về Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi nạn nhân trở về nơi cư trú thực hiện. Bên cạnh đó, Điều 53 dự thảo Luật đã giao nhiệm vụ cho Bộ Y tế trong việc chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về chính sách hỗ trợ y tế và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Điều 39 dự thảo Luật chỉ quy định các nguyên tắc về hỗ trợ y tế, còn nội dung cụ thể sẽ giao Chính phủ quy định chi tiết. 

6. Về quản lý nhà nước về phòng, chống mua bán người (Chương VI)

Có ý kiến đề nghị cân nhắc không quy định trách nhiệm của một số Bộ tại Luật này.

UBTVQH xin báo cáo, dự thảo Luật do Chính phủ trình quy định trách nhiệm của 12 Bộ, ngành trong PCMBN. Tiếp thu ý kiến các ĐBQH, dự thảo Luật đã lược bỏ, không quy định trách nhiệm của 06 Bộ, ngành trong dự thảo Luật do không có tính đặc thù trong PCMBN. Dự thảo Luật quy định Bộ Công an chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về PCMBN và 05 Bộ (Quốc phòng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Ngoại giao, Tư pháp) là những Bộ có tính đặc thù trong công tác PCMBN.  

7. Ngoài ra, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội góp ý về kỹ thuật soạn thảo văn bản, ngôn ngữ, bổ sung từ, cụm từ và một số quy định khác có liên quan của dự thảo Luật.
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến ĐBQH và các cơ quan có liên quan, dự thảo Luật đã được rà soát để chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; phù hợp với quy định của pháp luật về ký tự, ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản, bảo đảm đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua. 

Kính thưa Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn trong giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), UBTVQH kính trình Quốc hội xem xét, thông qua. 
                                               ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

� Phát biểu của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; Công thư số 17/CTQH ngày 11/11/2024 của Đồng chí Chủ tịch Quốc hội.
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